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I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Chuồng nuôi gà đảm bảo yêu cầu:
        A. Thông thoáng                                        B. Mát về mùa hè
        C. Ấm về mùa đông                                   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2. Chuồng gà có sàn làm cách sàn bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk195991294]        A.20cm          B. 30 cm               C. 50 cm          D.40 cm
Câu 3. Thức ăn gà được chia làm mấy loại?
        A. 2                 B. 3               C. 1               D.4
 Câu 4. Máng ăn và máng uống cần được làm sạch với tần suất như thế nào?
	       A. Hằng tháng.                        
	B. Hằng tuần.                        

	       C. Hằng ngày.     
	D. Sau mỗi lứa nuôi.


Câu 5. Các loại bệnh phổ biến nào ở gà?
[bookmark: _Hlk195992920][bookmark: _Hlk195993385]        A. Bệnh tiêu chảy                                            B. Bệnh dịch tả
        C. Bệnh cúm gia cầm                                      D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Nguyên nhân bệnh tiêu chảy là:
        A. Nhiễm khuẩn từ thức ăn, nhiễm khuẩn từ nước uống
        B. Do viurut gây ra
        C. Do cho gà ăn thiếu chất                                     
        D. Cho ăn uống sach sẽ
Câu 7. Biểu hiện bệnh cúm gia cầm:
         A. Sốt cao, mào thâm tím, khó thở                       B. Buồn rầu
         C. Diều nhão                                                         D. Phân lỏng
Câu 8. Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thuỷ sản?
        A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
        B. Nước ta có nhiều giống thuỷ sản mới, lạ.
        C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.
        D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi.
Câu 9. Thủy sản có vai trò gì?
          A. Cung cấp thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao
          B. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu
          C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
[bookmark: _Hlk195995087]          D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10. Tỉnh nào ở nước ta nuôi nhiều cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?
[bookmark: _Hlk196029577]          A. Tỉnh Thanh Hoá.          	B. Tỉnh An Giang.
          C. Tỉnh Hải Dương.    	                   D. Tỉnh Bình Định
Câu 11. Để chuẩn bị ao nuôi cá thì thời gian phơi đáy ao trong bao lâu?
	      A. 2 - 4 ngày
	B. 2 - 5 ngày
	C. 3 – 5 ngày
	D. 4 – 6 ngày


Câu 12. Để chọn cá giống thì ta nên chú ý vào những đặc điểm nào sau đây?
        A. Đồng đều, khoẻ mạnh, không mang mầm bệnh, màu sắc tươi sáng
        B. Đồng đều, khoẻ mạnh, mang ít mầm bệnh, màu sắc tươi sáng
        C. Đồng đều, khoẻ mạnh, kích thước to, có đôi mắt sáng
        D. Đồng đều, khoẻ mạnh, màu sắc vừa phải, kích thước vừa phải
Câu 13.Trong việc thả cá giống chúng ta phải thực hiện thả như thế nào?
       A. Thả đại trà từ cao xuống thấp, thao tác nhanh gọn		
       B. Thả từ từ theo dòng nước chảy, thao tác nhẹ nhàng
       C. Thả từ từ cho quen với môi trường nước, thao tác nhanh, nhẹ nhàng
       D. Thả nhanh gọn để tránh cá bị thương tích
Câu 14. Vào mùa hè nên thả cá giống vào ao nuôi vào tời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
        A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa		
        B. Buổi trưa
        C. Buổi sáng hoăc buổi chiều mát 
        D. Trưa hoặc tối muộn
Câu 15. Người ta cho cá ăn mấy lần trên ngày?	
         A. 1                                                        B. 2
         C. 3                                                        D. 4
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Nam có ý định nuôi một loại vật nuôi trong gia đình. Em hãy giúp Nam lựa chọn loại vật nuôi phù hợp và lập kế hoạch tính toán chi phí nuôi dưỡng chăm sóc trong năm đầu.
Câu 2. Vì sao giảm thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc khi nước ao bẩn?
Câu 3. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản cần thực hiện những biện pháp nào ?
Đề xuất những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản ở địa phương em?

[bookmark: _Hlk195989820]                       	-----------HẾT------------

	

